Tr­êng THCS Yªn
 Đưc                            Gi¸o ¸n vËt lÝ  7 - N¨m häc: 2011-2012

Ngày soạn:4/3/2012
TIẾT 25    
BÀI 23:   TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC 

                   VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: 

- Nêu được biểu hiện tác dụng từ của dòng điện.

- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng từ của dòng điện.

- Nêu đươc biểu hiện tác dụng hoá học của dòng điện. 

- Nêu được các biểu hiện do tác dụng sinh lí của dòng điện.

 2.Kỹ năng:  Nhận biết và phân biệt các tác dụng của dụng cụ điện về t/d từ, hoá học, sinh lí.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:  Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

Nhóm HS: Nam châm, mẫu sắt thép đinh nhỏ, đồng nhôm, chuông điện với HĐT 6V, nguồn

                  điện một chiều, công tắc, Bđèn 6V, Dây dẫn, dung dịch CuSO4.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
(1ph) 

 II. Bài cũ: 
(4ph)
- Nêu các tác dụng của dòng điện đã học? cho ví dụ.

 III. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (9ph) Tìm hiểu nam châm điện.

	GV: Giới thiệu một số tác dụng từ của nam châm cho HS trên cơ sở làm thí nghiệm cho HS quan sát.

HS: Tiếp thu thông tin về tác dụng từ của nam châm.

HS: Làm thí nghiệm  H23.1 (SGK)

- Quan sát hiện tượng khi K đóng, mở.

- Cho biết cực nào KNC bị hút?, đẩy?       

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C1?

· Tích hợp giáo dục môi trường:

- Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường. Các đường dây cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, những người dân sống gần đường dây điện cao thế có thể chịu ảnh hưởng của trường điện từ này. Dưới tác dụng của trường điện từ mạnh, các vật đặt trong đó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng, sự nhiễm điện do hưởng ứng đó có thể khiến cho tuần hoàn máu của người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi.

- Để giảm thiểu tác hại này, cần xây dựng các lưới điện cao áp xa khu dân cư.
	I. Tác dụng từ:
1. Tính chất từ của nam châm:

 - Hút các vật sắt, thép.

 - Mỗi nam châm có 2 cực ( ở đó hút mạnh)

 - Các cực tương tác lẫn nhau.

2. Nam châm điện:

Kết luận:

  a. Cuộn dây dẫn ........ một nam châm điện.

  b. .....tác dụng từ ........................................

	HOẠT ĐỘNG 2: (8ph)Tìm hiểu chuông điện.

	GV: Mắc chuông điện và giới thiệu cho HS cấu tạo, yêu cầu HS dự đoán khi đóng K cho dòng điện chạy qua?

GV: Đóng K HS quan sát kiểm nghiệm dự đoán đó?

GV: Yêu cầu HS thực hiện các câu C2, C3, C4 (SGK)

HS: Thực hiện các yêu cầu của GV, trả lời câu hỏi, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

GV: Có thể giới thiệu thêm về tác dụng cơ của dòng điện cho HS biết.(thông tin SGK)
	3. Tìm hiểu chuông điện:

(SGV)

Các động cơ điện  như quạt điện, máy bơm nước... hoạt động dựa trên tác dụng cơ của dòng điện.

	HOẠT ĐỘNG 3: (9ph) Tìm hiểu tác dụng hoá học của dòng điện.

	GV: làm thí nghiệm H23.3 (SGK)

HS: Quan sát, nhận xét dung dịch CuSO4 là chất dẫn điện hay cách điện?

GV: Yêu cầu HS quan sát màu của thỏi than nối với cực âm? ( lưu ý trước màu đen) sau màu gì?

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, trả lời câu C5, C6?, bổ sung, hoàn chỉnh.

· Tích hợp giáo dục môi trường:

- Dòng điện gây ra các phản ứng điện phân, Việt Nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm, do những yếu tố tự nhiên, việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đố, …) và hoạt động sản xuất công nghiệp cũng tạo ra nhiều khí thải độc hại (CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, …). Các khí này hòa tan trong hơi nước tạo ra môi trường điện li. Môi trường điện li này sẽ khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học)

- Để giảm thiểu tác hại này cần bao bọc kim loại bằng chất chống ăn mòn hóa học và giảm thiểu các khí thải độc hại trên...
	II. Tác dụng hoá học:

Thí nghiệm: (SGK)

Kết luận: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp vỏ bằng đồng.

	HOẠT ĐỘNG 4:(5ph)Tìm hiểu tác dụng sinh lí.

	GV: Giới thiệu một số tác hại và một số ứng dụng của dòng điện đối với tác dụng sinh lí để HS chú ý phòng tránh nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

HS: Đọc thông tin: Dòng điện gây tác hại nguy hiểm như thế nào đối với cơ thể người? Làm như thế nào để phòng tránh?

· Tích hợp giáo dục môi trường:

- Dòng điện gây ra tác dụng sinh lí.

+ Dòng điện có cường độ 1mA đi qua cơ thể người gây ra cảm giác tê, co cơ bắp (điện giật). Dòng điện càng mạnh càng nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người. Dòng điện mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim ngừng đập, ngạt thở, nếu dòng điện mạnh có thể gây tử vong.

+ Dòng điện có cường độ nhỏ được sử dụng để chữa bệnh (điện châm). Trong cách này các điện cực được nối với các huyệt, các dòng điện làm các huyệt được kích thích hoạt động. Việt Nam là nước có nền y học châm cứu tiên tiến trên thế giới.

- Biện pháp an toàn: Cần tránh bị điện giật bằng cách sử dụng các chất cách điện để cách li dòng điện với cơ thể và tuân thủ các quy tắc an toàn điện.
	III. Tác dụng sinh lí:
- Nguy hiểm đối với người.

- Sử dụng trong y học.

	HOẠT ĐỘNG 5:(4ph)Vận dụng.

	GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C7, C8 (SGK).

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. Bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.
	IV. Vận dụng:

  C7: chọn C.

  C8: chọn D.


IV. CỦNG CỐ: (3ph)
- Nêu nội dung ghi nhớ của bài học?

- Nêu vài thiết bị sử dụng tác dụng từ, hoá học của dòng điện?

- Dòng điện gây tác dụng như thế nào đối với cơ thể người? Chúng ta cần làm gì 

  để hạn chế các tác hại đó của dòng điện.

- Nêu các tác dụng của dòng điện mà em đã được học?

 V. DẶN DÒ:  (2ph)
- Học bài theo nội dung SGK và phần ghi nhớ của bài học.

- Làm các bài tập 23.1 23.4 (SBTVL7).

- Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra 1 tiết.

E.Rót kinh nghiÖm
Tổ duyệt
Ngày soạn:19/3/2012                                                                 TIẾT 26
ÔN TẬP

A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: 
- HS nắm hệ thống kiến thứcđã học ở chương điện học đã nghiên cứu trên cơ sở hệ thống câu hỏi tự ôn tập. 
- Biết vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề: Trả lời các câu hỏi, giải bài tập, giải thích các  hiện tượng vật lí liên quan.

 2.Kỹ năng:   Vận dụng các kiến thức cơ bản vào việc giải thích và làm bài tập.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập, tích cực chủ động, sáng tạo.

B. PHƯƠNG PHÁP:  Phát vấn, nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:  

- Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá bằng hệ thống câu hỏi SGK.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
(1ph) 

 II. Bài cũ:
(5ph)
- Nêu các tác dụng của dòng điện mà em đã học? cho ví dụ.

                  
- Chúng ta cần làm gì để hạn chế tối đa t/d sinh lí của dòng điện?

 III. Bài mới:

	Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
	Néi dung kiÕn thøc.

	Ho¹t ®éng 1: Củng cố các kiến thức cơ bản thông qua phần tự kiểm tra. ( 10’ )

	- GV: Tæ chøc cho HS t×m hiÓu, tr¶ lêi.

- HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.

- GV: Gäi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái 1.

- HS: §äc, tr¶ lêi, nhËn xÐt.

- GV: Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm nhá, tr¶ lêi c©u hái 2, 3.

- HS: Lµm viÖc theo nhãm 2 ng­êi, tr¶ lêi c©u 2, 3, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Bæ sung, thèng nhÊt.

- HS: Ghi nhí.

- GV: Gäi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái 4 t¹i chæ.

- HS: T×m hiÓu, tr¶ lêi theo yªu cÇu cña GV.

- GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái 5, 6.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái 5, 6.

- HS: Lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái 5, 6 nhËn xÐt.

- GV: Gi¶i thÝch, thèng nhÊt.

- HS: Ghi nhí.
	I. Tù kiÓm tra.

1. §Æt c©u.

- NhiÒu vËt bÞ nhiÔm ®iÖn khi ®­îc cä x¸t.

- Cä x¸t lµ mét c¸ch lµm nhiÔm ®iÖn nhiÒu vËt.

2. Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch lµ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m.

- §iÖn tÝch kh¸c lo¹i th× hót nhau, ®iÖn tÝch cïng lo¹i th× ®Èy nhau.

3. §Æt c©u.

- VËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng th× mÊt bít ªlectr«n

- VËt nhiÔm ®iÖn ©m th× nhËn thªm ªlectr«n.

4. §iÒn côm tõ thÝch hîp vµo chæ trèng.

a) c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn.
b) c¸c ªlectr«n tù do dÞch chuyÓn. 
5. C¸c vËt hay vËt liÖu sau ®©y dÉn ®iÖn.

- M¶nh t«n, ®o¹n d©y ®ång.

6. N¨m t¸c dông cña dßng ®iÖn: t¸c dông nhiÖt, t¸c dông ph¸t s¸ng, t¸c dông tõ, t¸c dông hãa häc vµ t¸c dông sinh lÝ.

	Ho¹t ®éng2: H­íng dÉn tr¶ lêi c©u hái vËn dông. ( 15’ )

	- GV: Tæ chøc cho c¸c nhãm HS t×m hiÓu, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông.

- HS: Thùc hiÖn theo nhãm, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông.

- GV: Gäi c¸c nhãm tr¶ lêi lÇn l­ît c¸c c©u hái trong phÇn vËn dông.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 1.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 2.

- HS: Lªn b¶ng ®iÒn, nhËn xÐt, kÕt luËn.

 - GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 3.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 4.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 5.

- HS: Tr¶ lêi, nhËn xÐt, kÕt luËn.

- GV: Bæ sung, thèng nhÊt.

- HS: Ghi nhí.
	II. VËn dông.

1. Chän c©u tr¶ lêi ®óng.

- C©u D.

2. Ghi dÊu hiÖu ®iÖn tÝch.




   A               B               A         B  

           a)                                     b)



  A                  B                  A     B 

            c)                                    d)

3. VËt nhËn thªm ªlectr«n: miÕng len. VËt mÊt bít ªlectr«n: m¶nh nil«ng.

4. S¬ ®å m¹ch ®iÖn h×nh c.

5. ThÝ nghiÖm ë s¬ ®å c.


      IV. CỦNG CỐ. ( 5’ )


Gi¸o viªn: Tæ chøc cho HS tr¶ lêi c©u hái:

C©u 1 : Sơ đồ mạch điện có tác dụng gì ? Chọn câu đúng nhất ?.

A. Giúp ta có thể mác mạch điện như yêu cầu.

B. Giúp ta có thể kiểm tra, sửa chữa mạch điện được dể dàng.

C. Có thể mô tả được mạch điện một cách đơn giản.

D. Cả A, B, C đều đúng.

C©u 2: Quan sát hình vẽ cho biết thông tin nào sau đây là đúng:                   

A. MN chắc chắn là nguồn điện. N là cực âm, M là cực dương.

B. MN chắc chắn là nguồn điện. M là cực âm, N là cực dương.

C. Không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

D. Công tắc K đang hở.           M               N


 
K
V. DÆn dß. ( 2’ )

Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: 
- Ôn tập các nội dung kiến thức theo các câu hỏi và bài tập vận dụng.

- Hoàn chỉnh các nọi dung đã được ôn tập để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra.


- ChuÈn bÞ bµi sau: KiÓm tra 1 tiÕt. 

E. Rót kinh nghiÖm
Tổ duyệt

Ngày soạn:12/ 3/2011
                                                                     TIẾT 27

                                   KIỂM TRA 1 TIẾT

A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: HS nắm hệ thống kiến thứcđã học ở chương điện học đã nghiên cứu. Biết vận dụng  một  cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề: trả lời các câu hỏi, giải bài tập, giải thích các hiện tượng vật lí liên quan

  2.Kỹ năng:   Vận dụng các kiến thức cơ bản vào việc giải thích và làm bài tập.

 3.Thái độ:  Giáo dục tính độc lập nghiêm túc tích cực chủ động, sáng tạo trong kiểm tra.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 -  Thầy:  Đề kiểm tra + đáp án, biểu điểm.

 -  Trò  :  giấy kiểm tra

C. PHƯƠNG PHÁP:- Dạy học tích cực và học hợp tác.
D. TỔ CHỨC GIỜ HỌC:
GV phát đề kiểm tra

* Ma trận đề kiểm tra:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp
	Vận dụng cấp cao

	
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 
	Câu hỏi 
	Điểm 


	Nhiễm điện
	1
	0,5
	5
	0,5
	9
	1,5
	
	

	Dòng điện
	2
	0,5
	6
	0,5
	10
	1,5
	11b
	1

	Vật dẫn điện-vật cách điện
	4
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Các tác dụng của dòng điện
	3
	0,5
	7, 8
	2
	
	
	11a
	1

	Tổng số câu hỏi – điểm 
	4
	2
	4
	3
	2
	3
	1
	2

	Tỉ lệ phần trăm điểm 
	20%
	30%
	30%
	20%


ĐỀ BÀI


I. Chọn từ, hay cụm từ thích hợp: Cọ xát, trung hoà về điện, hút, đẩy, điện tích dương, điện tích âm, dương, âm, một hạt nhân, nhiều hạt nhân, một êlectrôn, các êlectrôn, hút nhau, đẩy nhau- để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

     Câu 1 (2 điểm):  Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách………………. Vật bị nhiễm điện có khả năng………..các vật khác. Trong tự nhiên có hai loại ……………. là………………và ………………….Các vật nhiễm điện cùng loại thì………………

khác loại thì…………….….Nguyên tử gồm………………..mang điện ……………..

và ………………..mang điện ……………….chuyển động xung quanh. 

Bình thường nguyên tử ……….………………………….............................................. II.Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

     Câu 2 ( 0,5 điểm): Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại như nhau. Giữa chúng có lực tác dụng như thế nào trong số các khả năng sau:

     a) Hút nhau;               b) Đẩy nhau;              c) Không có lực tác dụng.

     d) Có lúc hút nhau, có lúc đẩy nhau.

     Câu 3 ( 0,5 điểm): Có 5 vật như sau: 1 mảnh sứ; 1 mảnh nilông; 1 mảnh nhựa; 1 mảnh 

tôn và một mảnh nhôm. Câu kết luận nào sau đây là đúng:

a) Cả 5 mảnh đều là vật cách điện.

b) Mảnh nhựa, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.

c) Mảnh nilông, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.

d) Mảnh sứ, mảnh nilông, mảnh nhựa, là các vật cách điện.

     Câu 4 ( 0,5 điểm): Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng:

a) Nồi cơm điện.          b) Ấm điện.            c) Ra đi ô ( máy thu thanh).

d) Điốt phát quang.       e) Chuông điện.

     Câu 5 ( 0,5điểm): Câu phát biểu nào là đúng nhất trong số các phát biểu sau đây:

a) Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b) Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng.

c) Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

d) Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng.                                   

  III. Tự luận

     Câu 6 ( 1 điểm): Hãy kể ra 2 dụng cụ điện  hoạt động dựa vào:

-Tác dụng nhiệt của dòng điện.

-Tác dụng phát sáng của dòng điện.

-Tác dụng từ của dòng điện.

-Tác dụng hoá học của dòng điện.

     Câu 7 (1 điểm): Hãy giải thích vì sao bất cứ dụng cụ điện nào cũng gồm các bộ phận dẫn điện và các bộ phận cách điện.

     Câu 8 (1 điểm): Vẽ sơ đồ mạch điện của một bóng đèn 2 pin và dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

     Câu 1: Cọ xát, hút, điện tích, điện tích dương, điện tích âm, đẩy nhau, hút nhau, hạt nhân, dương, êlectrôn, âm, trung hoà về điện.

                                                                                    (Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm)

     Câu 2: b) Đẩy nhau.

     Câu 3: d)Mảnh sứ, mảnh nilông, mảnh nhựa là những vật cách điện.

     Câu 4: d) Điốt phát quang.

     Câu 5: c) Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

     Câu 6: -Tác dụng nhiệt: Bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy, lò sưởi,…

-Tác dụng phát sáng: Các loại đèn.

-Tác dụng từ: Quạt điện, máy sấy, máy giặt, chuông điện, điện thoại,…

-Tác dụng hoá học: Pin, ắc quy, mạ điện.

     Câu 7: Vì khi công tắc đóng phải có bộ phận dẫn điện thì dụng cụ điện mới hoạt động, còn bộ phận cách điện là để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

     Câu 8: 
-      +


K




Đ

  (Từ câu 2 đến câu 8, mỗi câu đúng được 1 điểm). 

Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà. (1 phút)

- GV thu bài kiểm tra.

  - Xem trước bài: “Cường độ dòng điện”

Tổ duyệt

Ngày soạn:19/ 3/2012.                                                             TIẾT 28
BÀI 24:   CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

A. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức

- Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.

- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện..

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:  Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

- Nhóm HS:  1,5V, bóng đèn, ampe kế (1A- 0,05A), công tắc, dây dẫn.

- GV:       Pin 1,5V, bóng đèn có đế lắp sẳn, ampe kế loại to (1A-0,05A), biến trở, vôn kế, 

              ôm kế, dây dẫn.

d. tiÕn tr×nh lªn líp:

I. Ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số 

II. Bài cũ:

C©u hái: ? 
- Nêu các tác dụng của dòng điện đã học ? cho ví dụ ?.

III. Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (10ph) Tìm hiểu cường độ dòng điện và đơn vị .

	GV: Giới thiệu mạch điện H24.1. Nêu các tác dụng của thiết bị, dụng cụ. Lưu ý Hsampe kế là dụng cụ dùng để phát hiện dòng điện mạnh hay yếu, biến trở...

HS: Thu thập thông tinGV cung cấp.

GV: Tiến hành thí nghiệm vài lần, dịch chuyển con chạy của biến trở -> bóng đèn lúc sáng, lúc tối.

HS: Thảo luận và nhận xét?

GV: Thông báo về cường độ dòng điện, đơn vị, cách mắc vào mạch điện và giới thiệu thêm về kí hiệu trên sơ đồ.
	I. Cường độ dòng điện:

1. Quan sát thí nghiệm của GV:

NX: Với một bóng đèn nhất định -> khi đèn càng sáng thì số chỉ của ampe kế càng lớn.

2. Cường độ dòng điện:

- Số chỉ ampe kế cho biết dòng điện mạnh hay yếu.

- Kí hiệu:  chữ I

- Đơn vị: Ampe – kí hiệu A (mA)

                     1A = 1000mA

	HOẠT ĐỘNG 2: (7ph) Tìm hiểu ampe kế.

	GV: Cho HS quan sát và tìm hiểu một số kí gvhiệu, giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất... Nếu có nhiều loại -> GV cần cho HS quan sát tìm hiểu

HS: Quan sát tìm hiểu thảo luận hoàn thành câu C1. Tìm GHĐ và ĐCNN của một số loại ampe kế.



	II. Ampe kế:

- Là dụng cụ để đo CĐDĐ.

- Kí hiệu : A và mA

- GHĐ, ĐCNN.

- 2 chốt +, -, mắc vào mạch điện...

	HOẠT ĐỘNG 3: (15ph) Mắc ampe kế xác định cường độ dòng điện.

	GV: Ycầu HS tìm hiểu kí hiệu của ampe kế.

HS: Tìm hiểu kí hiệu và vẽ sơ đồ.

GV: Yêu cầu HS thực hiện nội dung 2 mục III (SGK).

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Kiểm tra trợ giúp HS thực hiện.

GV: Hướng dẫn cách mắc ampe kế vào sơ đồ, kiểm tra, điều chỉnh, yêu cầu HS đo , đọc.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV:

  I1 = ... ? A

  I2 = ... ? A  (Quan sát độ sáng)

Thực hiện câu C2? (SGK)
	III. Đo cường độ dòng điện:

1.Vẽ sơ đồ:

                                 

                            +          +    -

                             A

                            -                     

2. Cách mắc:                             K

  - Chốt + nối với cực dương.

  - Chốt - nối với cực âm

3. Kiểm tra hiệu chỉnh:

4. Cách đo, đọc chỉ số:

Nhận xét: ...lớn (nhỏ).....sáng (tối).



	HOẠT ĐỘNG 4: (7ph) Vận dụng.

	GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C3, bổ sung và hoàn chỉnh.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C4(SGK)

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
	IV. Vận dụng:

C3:   0,175A   = 175mA

        0,38A     = 380mA

        1250mA = 1,25A

        280mA   = 0,28A

C4:  2a; 3b; 4c

C5:   sơ đồ a.


IV. CỦNG CỐ:


- Nêu nội dung ghi nhớ của bài học.


- Nêu một số thông tin mà em biết về ampe kế?


- Vẽ sơ đồ mạch điện sau: Nguồn điện 2pin, 1Bđèn, 1khoá K, 1ampe kếđo cường 

          độ dòng điện qua bóng đèn?

V. DẶN DÒ:


- Học bài theo nội dung ở SGK, nắm nội dung ghi nhớ của bài học.


- Làm các bài tập 24.1-24.4 (SBTVL7).


- Chuẩn bị bài học mới.

Rót kinh nghiÖm
Tổ duyệt
Ngày soạn:28/ 3/2011
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BÀI 25:   HIỆU ĐIỆN THẾ

A. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức

- Nêu được: giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.

- Nêu được: khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.

- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.

- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.

2. Kĩ năng

- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.

- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:   Thu thập thông tin, thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

 Nhóm HS:  1,5V, bóng đèn, ampe kế (5V- 0,1V), công tắc, dây dẫn.

 GV:       Pin 1,5V, bóng đèn có đế lắp sẳn, vôn kế loại to (5V- 0,1V), biến trở, vôn kế, 

               đồng hồ vạn năng, dây dẫn.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì? Kí hiệu? Dùng dụng cụ nào để đo.

                    - Muốn đo cường độ dòng điện ta cần mắc ampe kế vào mạch như thé nào?

 III. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (10ph) Tìm hiểu hiệu điện thế và đơn vị đo .

	GV: Thông báo hoặc cho HS làm việc với SGK về HĐT và đơn vị đo HĐT:

- Đơn vị là gì? Kí hiệu ?

- Ngoài ra còn có những đơn vị nào?

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, thu thập các thông tin cần thiết.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C1 (SGK).

HS: Thực hiện câu C1,quan sát H19.2 SGK hoặc các nguồn điện thật để nắm số vôn tương ứng ghi trên các nguồn đó.
	I. Hiệu điện thế:

- Nguồn điện tạo ra giữa 2cực 1HĐT.

- Kí hiệu: U.

- Đơn vị: Vôn, kí hiệu V.

   Ngoài ra còn dùng: mV, kV,

        1kV = 1000V

        1V   = 1000mV



	HOẠT ĐỘNG 2: (7ph) Tìm hiểu vôn kế .

	GV: Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:

- Vôn kế dùng để làm gì?

- Yêu cầu HS thực hiện các mục 1, 2, 3, 4, 5 của câu C2 (SGK).

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.
	II. Vôn kế:

 Là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế.

	HOẠT ĐỘNG 3: (15ph) Đo hiệu điện thế giữa 2 cực để hở của nguồn điện.

	GV: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm mục III (1, 2, 3, 4, 5), so sánh và rút ra kết luận.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu ở SGK.

GV: yêu cầu HS thực hiện câu C3 (SGK)

HS: Thực hiện câu C3, hoàn chỉnh nội dung.
	II. Đo HĐT giữa 2 cực của nguồn điện khi mạch hở: 

                                         K

                                         A

                       V



	HOẠT ĐỘNG 4: (15ph) Vận dụng.

	GV: Yêu cầu HS Tthực hiện câu C4, C5, C6 (SGK), theo dõi uốn nắn những sai sót của HS vì mới làm quen vớí các khái niệm này.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

GV: cần lưu ý HS khi nó đến giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất củ dụng cụ để có cơ sở lựa chọn phù hợp.
	III. Vận dụng:                       

C4:     2,5V = 2500mV

6kV = 6000V

110V = 0,11kV

1200mV = 1,2V

C5:  (HS thực hiện)  

C6:    2a. 3b, 1c.


IV. CỦNG CỐ:

- Cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế em đang dùng?

- Vì sao phải chon vôn kế có giới hạn đo phù hợp để đo?

- HĐT là gì, đơn vị đo?

- Đọc nội dung ghi nhớ của bài.

V. DẶN DÒ:

- Học bài theo nội dung ghi nhở ở SGK.

- Nắm cách đo HĐT giữa 2 đầu nguồn điện của mạch điện hở.

`
- Xem nội dung có thể em chưa biết (SGK).

- Làm bài tập ở SBTVL7.

- Chuẩn bị bài học mới.

Rót kinh nghiÖm                                                                       Tổ duyệt
Ngày soạn:6/ 4/2011
                                               TIẾT 30

BÀI 26:  HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: 

- Nêu đươc khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thi có dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Nêu được rằng môt dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng với hiệu điện

thế đinh mức được ghi trên dụng cụ đó.

 2.Kỹ năng:  Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, vôn kế để đo hiệu điện thế  giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:   Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

   - 02pin loại 1,5V ( nguồn lấy từ biến áp)

   - 01 vôn kế (5V-0,1V)

   - 01 ampe kế ( 0,5A- 0,01A)

   - 01 bóng đèn 2,5V- 1W. hoặc 6V- 3W.

   - Công tắc, dây dẫn.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
- Vôn kế dùng để làm gì? Cách nhận biết? Kí hiệu, đơn vị?

                    - Cách mắc vôn kế để đo HĐT giữa 2cực của nguồn điện?

 III. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (15ph) Tìm hiểu hiệu điện thế giữa 2đầu bóng đèn.

	GV: Yêu cầu Hs làm thí nghiệm1 để phát hiện xem giữa 2đầu bóng đèn có hiệu điện thế như giữa 2 cực của nguồn điện hay không?

HS: Thực hiện thí nghiệm 1, nhận xét kết quả và trả lời.

GV: Mọi dụng cụ thiết bị điện khác không tự nó tạo ra hiệu điện thế giữa 2 đầu của nó. Yêu cầu HS lắp mạch điện như sơ đồ H26.2 (SGK) Lưu ý cách mắc, chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp. Yêu cầu đọc các chỉ số vôn kế, ampe kế khi k đóng, ngắt?

Thay đổi nguồn điện (1pin = 2pin)

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, ghi kết quả vào bảng1, nhận xét và thực hiện câu C3 (SGK).

GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK. Yêu cầu HS thực hiện câu C4.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Cho HS tìm hiểu về ý nghĩa của HĐT định mức, có thể hỏi: Có thể tăng mãi hiệu điện thế đặt vào 2đầu bóng đèn không?
	I. Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn:

Thí nghiệm1: (SGK)

Nhận xét: Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.

Thí nghiệm 2: (SGK)

- Mạch hở: U0 = 0, I0 = 0

- Mạch kín:  U1 = 1,5V, I1 = 0,02A

                     U2 = 3,0V, I2 = 0,02A

Nhận xét: ... không có........

                ... lớn (nhỏ)... lớn (nhỏ).

- Số vôn ghi trên dụng cụ là giá trị định mức (Udm) ->dụng cụ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng HĐT định mức.



	HOẠT ĐỘNG 2: (7ph) Tìm hiểu sự tương tự giữa HĐT và sự chênh lệch mực nước.

	GV: Yêu cầu HS thực hiện các mục a, b, c của câu hỏi C5.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, nhận xét về sự tương tự giữa hiệu điện thé và sự chênh lệch mực nước.

Có thể dùng hình vẽ SGK để cho HS tìm hiểu về sự tương tự đó.
	II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mực nước:

1. .....chênh lệch mực nước.............

     .... dòng nước.

2. ... hiệu điện thế ......

    ... dòng điện .....

3. ....chênh lệch mực nước.... hiệu điện thế.

	HOẠT ĐỘNG 3: (15ph) Vận dụng.

	GV: Yêu cầu HS thực hiện các câu C6, C7, C8 (SGK).

Cần yêu cầu HS nêu lí do vì sao chọn đáp án đó, GV chốt ý.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung.

GV: Nếu còn thời gian cho HS thực hiện câu hỏi ở bài tập 1, 2 (SBTVL7).
	III. Vận dụng:

    C6:  Chọn C

    C7:  Chọn A

    C8:  Vôn kế ở sơ đồ c


IV. CỦNG CỐ:

- Nêu nội dung ghi nhớ của bài học.

- Khi sử dụng bóng đèn để thắp sáng cần lưu ý những điểm nào?

- Nêu quy tắc sử dụng vôn kế và ampe kế?

- Nói bóng đèn hoạt động bình thường có nghĩa như thế nào?

V. DẶN DÒ:

- Học bài theo nội dung ghi nhớ của bài học.

- Làm các bài tập còn lại ở SBTVL7.

- Xem nội dung có thể em chưa biết.

- Chuẩn bị bài học mới.
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BÀI 27: THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 

A. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức

- Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

- Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

2. Kĩ năng

- Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:   Thí nghiệm thực hành, khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

- 02pin loại 3V hoặc 6V ( nguồn lấy từ biến áp)

- 01 vôn kế (5V - 0,1V)

- 01 ampe kế ( 0,5A - 0,01A)

- 02 bóng đèn cùng loại 2,5V- 1W. hoặc 6V- 3W.

- Công tắc, dây dẫn.

- Mẫu báo cáo thực hành.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
- Khi mạch điện hở thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn là bao nhiêu?

                      Dòng điện chạy qua mạch điện đó là bao nhiêu? HĐT giữa 2 cực của nguồn 

                      điện đó bằng bao nhiêu? (sơ đồ)

 III. Bài mới

   HOẠT ĐỘNG 1: (5ph) Kiểm tra mục 1 ở báo cáo thực hành, và giải thích mục tiêu của

                                    bài học.

GV: Yêu cầu HS thực hiện các mục ở SGK, giải thích mục tiêu của bài học là để 

        đạt được những kiến thức gì?

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung.

  HOẠT ĐỘNG 2: (12ph) Mắc nối tiếp 2bóng đèn. 

GV: Yêu cầu HS quan sát sơ đồ H27.1a và H27.1b (SGK)và trả lời các câu hỏi C1 .

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

GV: C1 ampe kế và công tắc mắc nối tiếp với các bộ phận của mạch điện.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu hỏi C2 (SGK).

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV: Vẽ sơ đồ, mắc mạch điện.

  HOẠT ĐỘNG3 : (10ph) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

GV: Yêu cầu HS đóng k đọc số chỉ ampe kế tại vị trí 1. Ghi kết quả vào mẫu báo cáo,                                                                                                                                  

        lưu ý đo 3lần tính trung bình.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

GV: Tương tự thực hiện mắc đo ở vị trí 2, 3 đọc và ghi kết quả.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, thảo luận nhóm hoàn thành nội dung nhận xét 

       vào mẫu báo cáo (2c).

HS: bổ sung và hoàn chỉnh nội dung ghi vào vở và báo cáo thực hành.
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   * Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp: 

        NX: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường        1                    2

                độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch điện:       A

                                    I1 = I2 = I3                                                                                                                                                                                            

  HOẠT ĐỘNG4 : (10ph) Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:

GV: Yêu cầu HS sử dụng mạch điện trên mắc thêm vôn kế vào 2 chốt của bóng đèn 1 

          ( Bđèn 2) và 2 đầu của BĐ1 và BĐ2. gọi lần lượt là U12, U23, U13. Đóng k đọc các giá 

           của vôn kế chỉ. Ghi kết quả vào mẫu báo coá.

HS: Thực hiện 5theo yêu cầu của GV

GV: Chú ý HS mác vôn kế đúng chốt quy định. Yêu cầu nhận xét, ghi vào 3c.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

  * Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:                               

       NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng tổng                  +    -       K

              các HĐT trên mỗi đèn:                                                      

                  U13 = U12 = U23.                                      A                      V               

                                                                                              V1                V2

 IV. CỦNG CỐ:

- Nêu nhận xét về cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp và hiệu điện thế 

            đối với đoạn mạch nối tiếp khi mắc 2 bóng đèn nối tiếp vào mạch điện.


- Vì sao khi mắc vôn kế vào mạch điện ở mục 4 thì ampe kế chỉ giá trị nhỏ hơn khi 

            đo ở mục 3.


- Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Ngđiện 2pin, 2Bđèn mắc nối tiếp, 1ampe kế, 1vôn kếđể 

            đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn.

 V. DẶN DÒ:

- Học bài theo nội dung báo cáo thực hành, nhận xét ở vở ghi.

- Chuẩn bị bài học mới thực hành đo cường độ dòng điện và HĐT mạch điện 

  song song 2 bóng đèn.

- Nắm chắc quy tắc sử dụng vôn kế và ampe kế mắc vào mạch điện để đo.
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BÀI 28:   THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 

    ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG 

A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

 2.Kỹ năng:   

- Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.


- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:   Thí nghiệm thực hành, khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

- 02pin loại 3V hoặc 6V ( nguồn lấy từ biến áp)

- 01 vôn kế (5V - 0,1V)

- 01 ampe kế ( 0,5A - 0,01A)

- 02 bóng đèn cùng loại 2,5V- 1W. hoặc 6V- 3W.

- Công tắc, dây dẫn.

- Mẫu báo cáo thực hành.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
- Khi mạch điện hở thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn là bao nhiêu?

                      Dòng điện chạy qua mạch điện đó là bao nhiêu? HĐT giữa 2 cực của nguồn 

                      điện đó bằng bao nhiêu? (sơ đồ)

 III. Bài mới

  HOẠT ĐỘNG 1: (10ph)Tìm hiểu nội dung yêu cầu của bài.

GV: Tra bài báo cáo thực hành cho HS nhận xét và đánh giá chung.

        Kiểm tra hoặc củng cố kiến thức và kỉ năng cần có theo như mục 1 của mẫu 

        báo cáo ở cuối bài học này và kiểm tra sự chuẩn bị báo cáo thực hành của HS    

                  cho bài mới.


GV: Thông bái yêu cầu của bài học: Tìm hiểu mạch điện song song, đo HĐT và

                  cường độ dòng điện đối với đoạn mạch này.


GV: Lưu ý HS rằng mạch điện ở gia đình là mạch điện song song.


HS: Thu thập thông tin từ GVđể tiến hành bài học có kết quả.

  HOẠT ĐỘNG 2: (10ph)Tìm hiểu và mắc mạch điện song song với 2 bóng đèn.


GV: Cho HS quan sát mạch điện H28.1a,b (SGK) và trả lời các câu hỏi nêu trong đó.


        Yêu cầu nhóm HS mắc mạch điện này và thực hiện những yêu cầu của SGK.


HS: Thực hiện các yêu cầu của GV:



- Trả lời các câu hỏi, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.



- Nhận dụng cụ thiết bị và mắc mạch điện.



- Thực hiện các yêu cầu của SGK đã nêu .



- HS tập trung nhận xét bổ sung và hoàn thiện các nội dung đó. 

  HOẠT ĐỘNG 3: (8ph)Đo hiệu điện thế đối với mạch điện song song.


GV: Yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu của SGK, kiểm tra các nhóm HS mắc vôn kế 

                  có đúng không để nhắc nhở.


GV: Cần lưu ý HS mỗi phép đo cần đóng ngắt công tắc 3 lần, lấy giá trị trung bình 

                  cộng. Ghi các giá trị trung bình cộng U12, U34, và UMN vào bảng 1 của mẫu báo

                  cáo. Từ bảng 1 với các giá trị đo được, đề nghị HS ghi đầy đủ câu nhận xét ở 

                  cuối mục 2 của mẫu báo cáo.


HS: Thực hiện các yêu cầu của GV để hoàn thành các nội dung của bài thực hành,                   


        trình bày các câu nhận xét của nhóm, bổ sung và nhận xét các câu trả lời của 

                  của các nhóm HS.


GV: Chốt lại nội dung của các nhóm để được nội dung hoàn chỉnh.


HS: Ghi chép vào vở ghi.

  HOẠT ĐỘNG 4: (12ph)Đo cường độ dòng điện đối với mạch điện song song.

GV: Đề nghị HS sử dụng mạch điện đã mắc, tháo bỏ vôn kế,

        mắc ampe kế vào lần lượt các vị trí và tiến hành thực             +    -   K

        hành như đã nêu trong SGK.

GV: Cần kiểm tra xem HS mắc ampe kế có đúng không?,             A

        trước khi HS đóng k để đo. Yêu cầu mỗi lần đo cần

        lấy 3 giá trị và tính trung bình cộng và ghi các giá trị 

       trung bình cộng I1, I2 và I thu được vào bảng 2 của mẫu báo cáo.

GV: Cho các nhóm HS thảo luận, nhận xét kết quả đo được từ bảng 2, lưu ý HS về 

                  sự sai khác (I 
[image: image1.wmf]¹

I1+ I2) do ảnh hưởng của việc mắc ampe kế vào mạch. Nếu sự

                  sai khác không lớn, chấp nhận I = I1+ I2. Thông báo với HS rằng nếu sử dụng 

                  ampe kế tốt thì giá trị đo sẽ chính xác hơn.


HS: Thực hiện các yêu cầu của GV, hoàn thành nội dung của báo cáo thực hành.

 IV. CỦNG CỐ:

- Nêu nhận xét về HĐT và CĐDĐ trong mạch điện mắc song song 2 bóng đèn?

- Trong thực hành đo cường độ dòng điện ta mắc ampekế như thế nào với bóng đèn

   1 và 2.

- Trong lúc đo cần chú ý những nguyên tắc nào để kếy quả được chính xác.

 V. DẶN DÒ:


- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi.


- Nắm chắc các nội dung nhận xét và viết được công thức tổng quát.


- Hoàn thành báo cáo thực hành để giờ sau nộp.


- Chuẩn bị bài học mới.
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BÀI 29:   AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

A. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức

- Nêu được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.

2. Kĩ năng

- Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc, an toàn  trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:   Thí nghiệm khảo sát nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:

Nhóm HS:
 - nguồn điện 3V( nguồn lấy từ biến áp)


           - Mô hình H29.1 (SGK).

                     - Công tắc, bóng đèn, ampe kế, cầu chì, dây dẫn.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
- Nêu kết luận về CĐDĐ, HĐT của mạch điện gồm 2đèn mắc nối tiếp?

                    - Nêu kết luận về CĐDĐ, HĐT của mạch điện gồm 2đèn mắc song song?

 III. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (15ph) Tìm hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.

	GV: Cắm bút thử điện vào ổ lấy điện,  yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi C1 (SGK), yêu cầu Hs làm thí nghiệm mô hình và viết đầy đủ câu nhận xét mà SGK yêu cầu.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, hoàn thành nội dung.

GV: Yêu cầu HS nhớ lại tác dụng sinh lí của dòng điện?

HS: Đọc thông tin SGK, thực hiện câu hỏi theo yêu cầu của GV, nắm giới hạn nguy hiểm.
	I. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:

1. Dòng điện đi qua cơ thể:

Nhận xét:

               - ... chạy qua .........

               - ... bất cứ .............

2. Giới hạnnguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người:

- HĐT:   U > 40V


- CĐDĐ: I > 70mA

	HOẠT ĐỘNG 2: (15ph) Tìm hiểu hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.

	GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm H29.2 (SGK), quan sát hoạt động của mạch điện, ghi số chỉ của ampe kế, nhận xét?

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

   Nêu tác hại của hiện tuêọng đoản mạch?

GV: Yêu cầu HS bổ sung và hoàn chỉnh các tác hại của hiện tượng đoản mạch? Để hạn chế tác hại đó người ta dùng cầu chì.

GV: Yêu cầu HS quan sát H29.3 và trả lời câu hỏi C3 (SGK).

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. Quan sát số ghi trên cầu chì cho biết ý nghĩa?

Trả lời câu hỏi C4, C5 (SGK).

HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
	II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì:

1. Hiện tượng đoản mạch: (Ngắn mạch)
 Nhận xét:

Khi bị đoản mạch dòng điện trong mạch có giá trị cực đại. ( I2 >> I1).

- Tác hại:

                   + Cháy dây dẫn.

                   + Đứt dây tóc.

                   + Dây quạt .... cháy.

2. Tác dụng của cầu chì:

- Khi đoản mạch -> cầu chì đứt ...

- Ý nghĩa: Dòng điện qua cầu chì 
[image: image2.wmf]£

 số ghi trên mỗi cầu chì.

	HOẠT ĐỘNG 3: (8ph) Tìm hiểu các quy tác an toàn khi sử dụng điện.

	GV: Yêu cầu HS tìm hiểu một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện, tự trả lời câu hỏi tại sao?

HS: Thực hiện theo yêu câu của GV, nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

GV: Cần lưu ý HS nhớ rỏ nội dung này khi sử dụng điện ở gia đình.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu hỏi C6 (SGK).

HS: Thực hiện trả lời câu hỏi C6, lớp nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung của câu hỏi.

GV: Chốt lại toàn bộ nội dung về quy tác an toàn khi sử dụng điện.

· Tích hợp giáo dục môi trường:

- Quá trình đóng ngắt mạch điện cao áp luôn kèm theo các tia lửa điện, sự tiếp xúc điện không tốt cũng có thể làm phát sinh các tia lửa điện. Tia lửa điện có tác dụng làm nhiễu sóng điện từ ảnh hu7ng3 đến thông tin liên lạc hoặc gây ra các phản ứng hóa học (tạo ra các khí độc như CO2, NO, NO2 …). Vì vậy, cần đảm bảo sự tiếp xúc điện thật tốt trong quá trình vận hành và sử dụng các thiết bị điện. Tia lửa điện truyền đến các vật liệu xốp, dễ cháy có thể gây ra hỏa hoạn.

- Biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

+ Đề ra các biện pháp an toàn điện tại những nơi cần thiết.

+ Cần tránh bị điện giật bằng cách tránh tiếp xúc trực tiếp với dòng điện có điện áp cao.

+ Mỗi người cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện và có những kiến thức cơ bản nhất về sơ cứu người bị điện giật.
	III. Các quy tác an toàn khi sử dụng điện:

- Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thếa dưới 40V.

- Sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện.

- Không chạm vào dây pha của mạch điện dân dụng.

- Khi có tai nạn -> tìm mọi nhanh chóng cách ngắt mạch điện và hô hấp nhân tạo, đua đi cấp cứu.


 IV.CỦNG CỐ:

- Nêu các tác hại của hiện tượng đoản mạch? Cách khắc phục các tác hại đó?

- Nêu ý nghĩa của con số: 220V- 5A ghi trên cầu chì?

- Tại sao phải tuân thủ các quy tác an toàn khi sử dụng điện?

- Hiệu điện thế an toàn là bao nhiêu? Ý nghĩa của nó trong thực tế.

 V. DẶN DÒ:

- Học bài theo nội dung của SGK và nội dung ghi nhớ của bài.

- Xem nội dung có thể em chưa biết.

- Ôn tập kiến thức học phần điện học chương 3 theo nội dung ở SGK.

-  Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

Rót kinh nghiÖm
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Ngày soạn:29/ 4/2011                                       TIẾT 34
BÀI 30    ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

A. MỤC TIÊU: 

 1.Kiến thức: HS tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương 3.

                      Vận dụng được một cách tổng hợpcác kiến thức đã học để giải quyết các vấn 

                      đề ( Trả lời câu hỏi, giải bài tập, giải thích các hiện tượng ...) có liên quan.

 2.Kỹ năng:   Rèn kỉ năng nhận biết, diễn đạt kiến thức, giải bài tập, vận dụng.

 3.Thái độ:    Nghiêm túc, tích cực tự giác, hợp tác trong học tập.

B. PHƯƠNG PHÁP:    Vấn đáp nêu vấn đề.

C. CHUẨN BỊ:



- Ôn tập các nội dung theo hướng dẫn của GV.



- Nghiên cứu SGK về kiến thức chương 3.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 I. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số 

 II. Bài cũ: 
GV: Có thể lấy các nội dung câu hỏi ở bài tổng kết để kiểm tra HS từ 3-5 em?

                            HS cả lớp nhận xét bổ sung và hoàn chỉnh nội dung.

 III. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: (15ph) Củng cố các kiến thức cơ bản thông qua

        phần tự kiểm tra củaHS.

	GV: Yêu cầu cả lớp xem có những câu hỏi nào của phần tự kiểm tra chưa làm được và tập trung vào các câu hỏi này để củng cố cho HS nắm chấcccs kiến thức đó.

- Nếu còn thời gian GV nên kiểm tra một vài câu kháccủa phần này để biết HS thực sự nắm chắc hay chưa.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, trả lời các câu hỏi của GV, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung cần thiết.

- Hãy nêu các tác dụng của dòng điện? Các tác dụng của nó?

- Đơn vị của HĐT và CĐDĐ là gì?

GV: Yêu cầu HS vẽ sơ đồ chứng tỏ hai cách mắc nói trên.

- Nêu các quy tắc sử dụng an toàn điện?
	I. Tự kiểm tra:

1. Có thể nhiễm điện cho các vật bằng cách cọ xát.

2 Có hai loại điện tích: Dương và âm, các điện tích cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau.

3.Vật nhiễm điện dương thì mất bớt êlectrôn, vật nhiễm điện âm thì nhận thêm êlectrôn.

4. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng.

5. Các vật dẫn điện và cách điện.

6. Các tác dụng của dòng điện:

            - Tác dụng nhiệt.

            - tác dụng từ.

            - tác dụng phát sáng.

            - tác dụng hoá học.

            - tác dụng sinh lí.

7. Đơn vị CĐDĐ là Ampe (kí hiệu là A), HĐT là Vôn ( kí hiệu là V). Ngoài ra....

8. Có hai cách mắc mạch điện là mắc nối      tiếp và mắc song song.

9. Công thức: 

     a. Nối tiếp:        I  = I1 = I2 

                              U = U1 + U2

        b. Song song: :  I  = I1 + I2 

                              U = U1 = U2

	HOẠT ĐỘNG 2:(20ph) Vận dụng tổng hợp các kiến thức.

	GV: Cần cân nhắc thời gian để cho HS lần lượt làm 7 câu của phần vận dụng. Nếu còn đủ thời gian, GV tập trung cho HS làm những câu có liên quan trực tiếp tới các kiến thức cần được củng cố hơn nữa qua hoạt động 1 vừa thực hiện ở trên.

HS: Thực hiện các nội dung của GV đặt ra, chú ý tập trung nghe câu trả lời của bạn và nhận xét bổ sung đi đến hoàn chỉnh nội dung cần thiết.

GV: Sau mỗi nội dung cần chốt lại những ý chính quan trọng.

HS:Theo dõi ghi chép vào vở.
	II. Vận dụng: 

(Nội dung ở SGV, HS tự thu thập và ghi chép vào vở)



	HOẠT ĐỘNG 3:(8ph) Trò chơi ô chữ.

	Từ hàng dọc là: DÒNG ĐIỆN.


 IV.CỦNG CỐ:

- GV Dùng một số kiến thức trọng tâm của chương để cho HS nắm chắc lại lần nữa.

- Có thể dùng thêm một số câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu.

 V.DẶN DÒ:

- Ôn tập các nội dung theo bài học và nội dung kiến thức được ôn tập ở lớp.

- Xem lại toàn bộ bài ghi ở lớp.

Rót kinh nghiÖm
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Chuẩn bị kiểm tra học kì II. 

Ngày soạn:5/ 5/2011                                                                     TIẾT 35
I. Mục tiêu: 


- Yêu cầu HS nắm vững các kiến thức cơ bản, kỹ năng, kỹ xảo của chương trình vật lý 7.


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với chương trình vật lý lớp 7.

II. Chuẩn bị của GV và HS : 


* GV: Soạn đề bài, đáp án và biểu điểm 


* HS: Học bài theo hướng dẫn

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HKII

Môn: Vật Lý 7

I. Trắc nghiệm

1. Trong những cách sau đây, cách nào làm lược nhựa nhiễm điện?

A. Nhúng lược nhựa vào nước ấm rồi lấy ra thấm khô nhẹ nhàng. 

B. Áp sát lược nhựa một lúc lâu vào cực dương của pin. 

C. Tì sát và vuốt mạnh lượt nhựa trên áo len. 

D. Phơi lược nhựa ngoài trời nắng tron 3 phút. 

2. Hai quả cầu bằng nhựa có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại như nhau.  Giữa chúng có lực tác dụng như thế nào trong số các khả năng sau:

A. Hút nhau. 

B. Đẩy nhau. 

C. Có lúc hút, có lúc đẩy nhau. 

D. Không có lực tác dụng. 

3. Có 5 vật như sau: 1 mảnh sứ, 1 mảnh nilông, 1 mảnh nhựa, 1 mảnh tôn và 1 mảnh nhôm.  Câu kết luận nào  sau đây là đúng?

A. Cả 5 mảnh đều là vật cách điện. 

B. Mảnh nhựa, mảnh tôn, và mảnh nhôm là các vật cách điện. 

C. Mảnh nilông, mảnh sứ và mảnh tôn là các vật cách điện. 

D. Cả 5 mảnh đều là vật dẫn điện. 

E. Mảnh sứ, mảnh nilông và mảnh nhựa là các vật cách điện. 

4. Câu khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có một hiệu điện thế. 

B. Giữa hai chốt (+) và (-) của ampe kế luôn có một hiệu điện thế. 

C. Giữa hai cực của pin còn mới có một hiệu điện thế. 

D. Giữa hai chốt (+) và (-) của vôn kế luôn có một hiệu điện thế. 

5. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Hiệu điện thế. 

B. Nhiệt độ. 

C. Khối lượng. 


D. Cường độ dòng điện. 

6. Vôn (V) là đơn vị của:

A. Cường độ dòng điện. 

B. Khối lượng riêng. 

C. Thể tích. 

D. Hiệu điện thế. 

7. Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

A. Nồi cơm điện. 

B. Rađiô. 

C. Điôt phát quang. 

D. Ấm điện. 

E. Chuông điện. 

8. Có hai bóng đèn như nhau, cùng loại 3V được mắc song song và nối với hai cực của một nguồn điện.  Nguồn điện nào sau đây là hợp lý nhất?

A. Loại 1. 5V. 

B. Loại 12V. 

C. Loại 3V. 

D. Loại 6V. 

E. Loại 9V. 

9. Một bóng đèn thắp sáng ở gia đình sáng bình thường với dòng điện có cường độ 0. 45A.  Cần sử dụng loại cầu chì nào để lắp vào mạch điện thắp sáng bóng đèn này là hợp lý?

A. Loại cầu chì 3A. 

B. Loại cầu chì 10A. 

C. Loại cầu chì 0. 5A. 

D. Loại cầu chì 1A. 

E. Loại cầu chì 0. 2A. 

Điền các từ hoặc số thích hợp vào chỗ trống:

10. Dòng điện chạy trong…………………………. . nối liền giữa hai cực của nguồn điện. 

11. Trong mạch điện mắc………………, dòng điện có cường độ như nhau tại mỗi điểm của mạch. 

12. Hiệu điện thế được đo bằng………………………và có đơn vị là…………………

13. Hoạt động của chuông điện dựa trên………………………của dòng điện. 

14. Hiệu điện thế từ ……………. . trở lên là nguy hiểm đối với cơ thể người. 

15. Có một mạch điện gồm pin, bóng đèn pin, dây nối và công tắc.  Đóng công tắc nhưng đèn không sáng.  Nêu hai trong số những chỗ có thể hở mạch và cho biết cách khắc phục. 

II. Giải bài tập sau: 
Trên một bóng dèn có ghi 6V. Khi dặt vào hai dầu bóng dèn này hiệu diện thế U1 = 4V thì dòng diện chạy qua dèn có cuờng dộ I1, khi dặt hiệu diện thế U2 = 5V  thì dòng diện chạy qua dèn có cuờng dộ I2.
a. Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích. 

     
b. Phải đặt giữa hai dầu bóng dèn một hiệu diện thế là bao nhiêu để đèn sáng  bình thuờng? Vì sao?  

Rót kinh nghiÖm
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Caâu 1. Muoán laøm thanh thuyû tinh bò nhieãm ñieän ta phaûi coï xaùt thanh thuyû tinh vôùi vaät naøo döôùi ñaây? 


A. Moät maûnh len öôùt. 
B. Moät maûnh kim loaïi. 
C. Moät maûnh luïa khoâ. 
D. Moät maûnh nilon. 

Caâu 2. Moät quaû caàu kim loaïi ñöôïc treo treân moät sôïi chæ tô maûnh, ban ñaàu noù trung hoaø veà ñieän. 

            Ngöôøi ta laøm cho quaû caàu nhieãm ñieän döông. Khi ñoù khoái löôïng cuûa quaû caàu thay ñoåi nhö 

            theá naøo? Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát: 


A. Khoái löông taêng moät chuùt. 
B. Khoái löôïng khoâng thay ñoåi. 



C. Khoái löôïng giaûm moät chuùt. 
D. Khoái löôïng taêng khoâng ñaùng keå. 

Caâu 3. Hình veõ beân cho bieát thoâng tin naøo sau ñaây ñuùng:                              M             N

A. Khoâng coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn. 


B. MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, M laø cöïc aâm, N laø cöïc döông

          C. MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, N laø cöïc aâm, M laø cöïc döông.               


D. Coâng taéc K ñang môû. 


Caâu 4. Hai quaû caàu baác cuøng nhieåm ñieän aâm, khi ñöa chuùng laïi gaàn nhau thì: 


A. chuùng ñaåy nhau. 

B. chuùng khoâng huùt, ñaåy nhau. 



C. chuùng vöøa huùt, vöøa ñaåy nhau. 
D. chuùng huùt nhau. 

Caâu 5. Sô ñoà maïch ñieän coù taùc duïng gì? 


A. Giuùp ta kieåm tra, söûa chöõa maïch ñieän deå daøng. B. Coù theå moâ taû maïch ñieän moät caùch deå daøng. 
C. Caùc caâu B, C, D ñeàu ñuùng.                 D. Giuùp ta coù theå maéc maïch ñieän theo ñuùng yeâu caàu. 

Caâu 6. Trong caùc d/cuï ñieän sau ñaây duïng cuï naøo khoâng hoaït ñoäng döïa treân t/d nhieät cuûa doøng ñieän: 


A. Ñeøn neâ-on.  B. Ñeøn duøng trong tuû saáy. 
C. Noài côm ñieän. 
D. Baøn laø ñieän. 

Caâu 7. Taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän trong duïng cuï ñieän naøo sau ñaây laø khoâng coù ích: 


A. Beáp ñieän. 
B. Ti vi. 
C. Maùy saáy toùc. 
D. Noài côm ñieän. 

Caâu 8. Caùc vaät khaùc nhau coù theå nhieåm ñieän khi naøo? 


A. Khi chuùng ñaët choàng leân nhau. 
B. Khi chuùng coï xaùt leân nhau. 



C. Khi chuùng ñaët xa nhau. 
D. Khi chuùng ñaët gaàn nhau. 

Caâu 9. Khi thaép saùng boùng ñeøn vôùi nguoàn ñieän aêcquy doøng ñieän chaïy qua nhöõng vaät naøo sau ñaây: 


A. Doøng ñieän chæ chaïy qua boùng ñeøn. C. Doøng ñieän chaïy qua caû boùng ñeøn, daây daãn vaø aêcquy. 



B. Doøng ñieän chæ chaïy qua aêcquy.   D. Doøng ñieân chæ chaïy qua daây daãn noái boùng ñeøn vôùi aêcquy. 

Caâu 10. Trong maïch ñieän kín ñeå coù doøng ñieän chaïy trong maïch thì maïch ñieän phaûi coù: 


A. Nguoàn ñieän. 
B. Boùng ñeøn. 
C. Coâng taéc. 
D. Caàu chì. 

Caâu 11. Vì sao trong caùc thí nghieäm veà tænh ñieän, ngöôøi ta phaûi treo caùc vaät nhieãm ñieän baèng sôïi tô

          maûnh vaø khoâ? Choïn phöông aùn phuø hôïp nhaát: 


A. Vì tô laø chaát lieäu ñeå tìm.    B. Vì tô laø chaát chæ cho ñieän tích truyeàn qua theo 1chieàu nhaát ñònh. 
C. Vì tô laø chaát daãn ñieän raát toát.  D. Vì sôïi tô laø chaát khoâng cho ñieän tích truyeàn qua vaø raát nheï. 

Caâu 12. Khi saûn xuaát pin vaø aêcquy, ngöôøi ta ñaõ söû duïng t/d naøo cuûa d/ñieän? Choïn caâu traû lôøi ñuùng: 


A. Taùc duïng phaùt saùng.    B. Taùc duïng töø. 
C. Taùc duïng hoaù hoïc. 
D. Taùc duïng nhieät. 

Caâu 13. Trong caùc thieát bò sau, thieát bò naøo öùng duïng taùc duïng töø cuûa doøng ñieän: 


A. Quaït ñieän. 
B. Nam chaâm ñieän. 
C. Nam chaâm vænh cöõu. 
D. Baøn laø ñieän. 

Caâu 14. Taïi sao noùi kim loaïi laø chaát daãn ñieän toát? Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau: 


A. Caû ba lí do B, C, D ñeàu ñuùng. 
B. Vì trong kim loaïi coù nhieàu eâlectroân töï do. 



C. Vì kim loaïi laø vaät lieäu ñaét tieàn. 
D. Vì kim loaïi thöôøng coù khoái löôïng rieâng lôùn 

Caâu 15. Quan saùt vieäc maï baïc cho moät chieác nhaãn baèng saét. Thoâng tin naøo sau ñaây laø ñuùng? Choïn 

          phöông aùn traû lôøi thích hôïp nhaát. 


A. Caû ba thoâng tin B, C, D ñeàu ñuùng. 
B. Thanh noái vôùi cöïc döông laøm baèng baïc. 



C. Chieác nhaãn noái vôùi cöïc aâm. 
D. Dung dòch ñaõ duøng phaûi laø muoái baïc. 

Caâu 16. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: 


A. Doøng ñieän laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc ñieän tích. 



B. Ñoøng ñieän trong daây daãn kim loaïi laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc eâlectron töï do. 



C. Sô ñoà maïch ñieän laø hình veõ moâ taû caùch maéc caùc boä phaän cuûa maïch ñieän. 



D. Chieàu quy öôùc cuûa doøng ñieän trong maïch ñieän laø chieàu töø cöïc aâm sang cöïc döông.  

Caâu 17. Doøng ñieän trong moät maïch ñieän coù duøng nguoàn ñieän laø pin coù chieàu: 


A. ban ñaàu coù chieàu ñi ra töø cöïc döông sau moät thôøi gian doøng ñieän ñoåi chieàu ngöôïc laïi. 



B. ñi ra töø cöïc döông cuûa pin. 



C. ñi ra töø cöïc aâm cuûa pin. 



D. doøng ñieän coù theå chaïy theo baát kì chieàu naøo. 

II.PHAÀN TÖÏ LUAÄN:

Caâu 18: 
  Hai quaû caàu nheï A vaø B ñöôïc treo gaàn nhau baèng 2 sôïi chæ tô,

chuùng huùt nhau vaø 2 sôïi chæ leäch nhö hình veõ. Hoûi caùc quaû caàu

ñaõ bò nhieãm ñieän nhö theá naøo? Haõy phaân tích caùc tröôøng hôïp 

coù theå xaåy ra.                                                                                              A           B

Caâu 19: 
     Duøng cuïm töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau ñaây cho ñuùng.


a. Moãi................ ñeàu coù hai cöïc, ñoù laø ................... vaø ...................


 b. .........................chæ coù theå saùng khi coù ...................... chaïy qua noù.


 c. .....................laø doøng caùc ..................... dòch chuyeån coù höôùng.


 d. Treân voû moãi ..................... kí hieäu daáu + laø .............., kí hieäu daáu – laø..........


Đáp án và biểu điểm:

I. Trắc nghiệm: (6đ) riêng C2 và C3 mỗi câu 0,5đ.

	Câu1
	Câu 2
	Câu

3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17

	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	B


Rót kinh nghiÖm
Tổ duyệt
=> nguy hiểm





  . cöïc döông                  . cöïc aâm            . nguoàn ñieän               .        ñieän tích


  . doøng ñieän                   . aêcquy             . boùng deøn
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